
   TTYT PHONG THỔ
   PHÒNG KHNV-ĐD

BẢNG PHÂN TRỰC BỆNH VIỆN
Từ ngày 20-26/5/2024

Thành phần trực           Thứ 2
20/5

Thứ 3
21/5

Thứ 4
22/5

Thứ 5
23/5

Thứ 6
24/5

Thứ 7
25/5

Chủ nhật
26/5

1 Trực lãnh đạo BS Linh
0986329432

BS Lê
0914962956

Bs Quân
0942258369

Bs Cung
0389363556

BS Lê
0914962956

BS Linh
0986329432

Bs Quân
0942258369

Số điện thoại trực cấp
cứu 2133896115

2 BS trực chung
Long Thông Bền Nga Thắm Quyên Trang

Nguyệt Tiến Tình Hoài Nguyệt Thảo Linh

3 BS thường trú Nguyệt Long Thông Bền Nga Hải Linh

4 BS trực kèm P.Thơm Tuấn Mè Duy Cà Đồng Hiền Hồ

5 Phòng khám OPC,
XĐTT nghiện

Hùng Hùng Thuần Nga Nga

Oanh Thanh Thuyên Liên Oanh

6
Khoa Khám bệnh Liên Lan Phương Tân Liên Lan Phương

Thường trú Phương Tân Liên Lan Phương Tân Liên

7
Khoa Nhi Hồng Tưởng Dung Hồng Tưởng Dung Hồng

Thường trú Oanh Dung Tưởng Oanh Hồng Tưởng Oanh

8
Khoa Nội Ngân Trang Quỳnh Tích Ngân Trang Quỳnh

Thường trú Quỳnh Tích Ngân Trang Quỳnh Tích Ngân

9
Khoa T.Nhiễm Hoa Hoàng Thủy Hoa Hoàng Thủy Hoa

Thường trú Hoàng Thủy Hoa Hoàng Thủy Hoa Hoàng

10
Khoa HSCC Oanh Bắc Oanh Bắc Oanh Bắc Oanh
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Thường trú Tươi Oanh Bắc Tươi Bắc Oanh Tươi

11
Khoa Ngoại Hải Quỳnh Đầm Hương Hải Quỳnh Đầm

Thường trú Đầm Hương Hải Quỳnh Đầm Hương Hải

12
Khoa LCK Hậu Yên Hậu Thủy Hậu Yên Luyến

Thường trú Thủy Luyến Thủy Hậu Luyến Luyến Hậu

13
Khoa Sản Huệ Lý Hiền Nga Lý Hiền Nga

Thường trú Nga Hiền Lý Hiền Nga Lý Hiền

14 YHCT Lan Thọ Lan Thọ Lan Thọ Lan

15

Khoa KSNK
T7+Cn In (0376894018)

Thường trú H.lý Vân

16 Xét Nghiệm Tuân Xuyến Hoài Tuân Xuyến Hoài Tuân

Bs S.Â(ngoài giờ) Thuần Thảo Thuần Thảo Thuần Thảo Thuần

17 Bs S.Â trong giờ
HC Bs chưa có

CCHN, lấy TK (BS
Thuần )

Thơm Tuấn Tuấn Thơm Tuấn

18 T.trú X.quang Tân Mạnh Mạnh Tân Mạnh Mạnh Tân

19
Trực Lái xe Dỉn Quyết Dỉn Quyết Dỉn Quyết Dỉn

Thường trú L.xe Quyết Dỉn Quyết Dỉn Quyết Dỉn Quyết

20 Trực Bảo Vệ Vượng Vượng Vượng Vượng Vượng Vượng Vượng

BẢNG PHÂN TRỰC PHÒNG KHÁM, TYT XÃ, THỊ TRẤN

1 Phòng khám ĐKKV
Mường so

BS Dinh
0969235830

BS Lê
0949269985

BS Dinh
0969235830

BS Lê
0949269985

BS Dinh
0969235830

BS Lê
0949269985

BS Dinh
0969235830

 ĐD Trịnh T
Tuyết Mai

ĐD Dì Thị
màu

Y si ̃Lo ̀Văn
Kiện

ĐD Đèo Thị
Điệp

Y si ̃Quan Thị
Tấm

Đ D Nguyễn
Thi ̣Nga

ĐD Dì Thị
màu

10
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2 Phòng khám ĐKKV
Dào San

BS Sài
08869138689

BS Hợp
0975347238

BS Sài
0889318689

BS Hợp
0975347238

BS Sài
0889138689

BS Hợp
0975347238

BS Sài
0889318689

ĐD Huấn Y Sỹ Dua NHS Sua Y Sỹ Hoa Đ D Dẻ Đ D Huấn NHS Sua

3 TYT Thị Trấn Hằng
0354304153

Hằng
0354304153

Thúy
0964166055

Hằng
0354304153

Hằng
0354304153

Thúy
0964166055

Hằng
0354304153

4 TYT Khổng Lào Ngọc
0912894119

Chởi
0989326140

Viễn
0982730565

Biển
0347790456

Viễn
0982730565

Ngọc
0912894119

Chởi
0989326140

5 TYT Bản Lang Thịnh
0355848631

Lan
0962205826

Bằng
0356581189

Thiện
0966889099

Thịnh
0355848631

Lan
0962205826

Bằng
0356581189

6 TYT Hoang Thèn Hương
0966345942

Hòa
0962243108

Hoa
0363788126

Dũng
0963088568

Huyền
0962037800

Hương
0966345942

Hòa
0962243108

7 TYT Nậm Xe Mười
0972628867

Thi
0329266188

Vân
0988740902

Sinh
0388280586

Mười
0972628867

Loan
0375714666

Thi
0329266188

8 TYT Ma Li Pho Phương
0328297111

Bắc
0989459860

Ngọc
0347810900

Dùng
0388460158

Phương
0328297111

Bắc
0989459860

Ngọc
0347810900

9 TYT Sin Suối Hồ Chi
0976958734

Hoa
0865102266

Cương
0395 585067

Hồng
0989881250

Vương
0986463382

Chi
0976958734

Hoa
0865102266

10 TYT Lản Nhì Thàng Thuận
  0986101037

Điển
0352057359

Giang
0977904891

Hoản
 0349512394

Nguyệt
 0354171027

Thuận
  0986101037

Hoản
 0349512394

11 TYT Huổi Luông Tiệp
0972066317

Páo
0367988810

Hoàng
0975547953

Tiệp
0972066317

Huế
0979013834

Huế
 0979013834

Huế
 0979013834

12 TYT Mù Sang Thanh
0949728118

Nhật
0374899399

Thanh
0949728118

Nhật
0374899399

Quế
0978748982

Quế
0978748982

Quế
0978748982

13 TYT Tung Qua Lìn Sua
0384834616

T Anh
0363644999

Sua
0384834616

T Anh
0363644999

Duy
0335317222

Duy
0335317223

Duy
0335317224

14 TYT Pa Vây Sử Hải
0973573732

Quyết
0974612339

Tâm
0985872361

Quyết
0974612339

Ngọc
0362691076

Ngọc
0362691076

Ngọc
0362691076
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15 TYT Mồ Sì San Na:
0387827877

Luyến:
0378436865

Cường:
0396992999

Luyến:
0378436865

Cường:
0396992999

Na:
0387827877

Na:
0387827877

16 TYT Vàng Ma Chải Màng
0976631585

Chiến
0987643012

Tùng
0386323654

Màng
0976631585

Hòa
0355852129

Chiến
0987643012

Hòa
0355852129

17 TYT Sì Lờ lầu Xuân
0965223764

Liêu
0383411506

Đô
0386767848

Liêu
0383411506

Đô:
0386767848

Xuân
0965223764

Xuân
0365223764

NGƯỜI LẬP PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Tươi Đặng Duy Cung
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